SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 2 NĂM 2022
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
Câu 1: Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là 

A. gen đa alen.
B. gen đa hiệu.
C. gen lặn.
D. gen trội.
Câu 2: Khi nói về quá trình phiên mã ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Quá trình phiên mã cần có sự tham gia của enzim ligaza.

B. Quá trình phiên mã chỉ diễn ra trên mạch mã gốc của gen.

C. Quá trình phiên mã chỉ xảy ra trong nhân mà không xảy ra trong tế bào chất.

D. Quá trình phiên mã cần môi trường nội bào cung cấp các nuclêôtit A, T, G, X.
Câu 3: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là hội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, các phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình?

A. Aabb 
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  aaBb và AaBb 
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 aabb.
B. Aabb 
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 aaBb và Aa 
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 aa.


C. Aabb 
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 AaBb và AaBb 
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 AaBb .
D. Aabb 
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 aabb và Aa 
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 aa.
Câu 4: Khi nói về sự phân bố cá thể trong không gian của quần xã, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tùy thuộc vào nhu cầu sống của từng loài.

B. Sinh vật phân bổ theo chiều ngang thường tập trung nhiều ở vùng có điều kiện sống thuận lợi như vùng đất màu mỡ, độ ẩm thích hợp, thức ăn dồi dào.

C. Sự phân bố cá thể trong tự nhiên có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.
D. Trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, chỉ có sự phân tầng của các loài thực vật, không có sự phân tầng của các loài động vật.
Câu 5: Loài động vật nào sau đây trao đổi khí qua mang

A. Rắn.
B. Giun đất.
C. Tôm.
D. Châu chấu.
Câu 6: Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

A. quần xã.
B. Cá thể
C. loài.
D. quần thể.
Câu 7: Ở một loài lưỡng bội, tinh trùng không đột biến có 10 nhiễm sắc thể thì đột biến thể một của loài này có số lượng nhiễm sắc thể là

A. 19.
B. 11.
C. 21.
D. 9.
Câu 8: Quần thể nào sau đây có tần số alen A cao nhất?

A. 0,6 aa: 0,4 Aa.

B. 0,36 AA: 0,48 Aa: 0,16 aa.

C. 0,4 AA: 0,6 aa.

D. 0,2 AA: 0,8 aa.
Câu 9: Cho các thông tin về diễn thế sinh thái như sau:
I. Xuất hiện ở môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống.

II. Có sự biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

III. Song song với quá trình biến đổi quần xã trong diễn thế là quá trình biến đổi về các điều kiện tự nhiên của môi trường.

IV. Luôn dẫn tới quần xã bị suy thoái.
Các thông tin phản ánh sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là

A. (III) và (IV). 
B. (II) và (III).
C. (I) và (IV).
D. (I) và (II).
Câu 10: Ở một loài thực vật, khi tiến hành phép lai thuận nghịch, người ta thu được kết quả như sau: Phép lai thuận: Lấy hạt phấn của cây hoa đỏ thụ phấn cho cây hoa trắng, thu được F1 toàn cây hoa trắng. Phép lai nghịch: Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ, thu được F1 toàn cây hoa đỏ. Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai nghịch thụ phấn cho cây F1 ở phép lại thuận thu được F2. Theo lý thuyết, F2 có 

A. 100% cây hoa trắng.
B. 75% cây hoa đỏ, 25% cây hoa trắng

C. 100% cây hoa đỏ.

D. 75% cây hoa trắng, 25% cây hoa đỏ
Câu 11: Từ một giống cây trồng ban đầu có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen nhờ áp dụng phương pháp nào sau đây?

A. Cho tự thụ phấn liên tục nhiều đời.
B. Dung hợp tế bào trần.

C. Nuôi cấy hạt phấn.

D. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị.
Câu 12: Trường hợp nào sau đây không thuộc đột biến điểm

A. Một biến mất 1 cặp nucleotit.
B. Một biến thêm 1 cặp nucleotit.

C. Đột biến thay thế 2 cặp nucleotit.
D. Đột biến thay thế 1 cặp nucleotit.
Câu 13: Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm thay đổi tần số qua các alen theo một hướng xác định? 

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.
B. Chọn lọc tự nhiên

C. Di - nhập gen.

D. Đột biến
Câu 14: Ở châu chấu, con đực có cặp NST giới tính là

A. XY
B. XX
C. XO
D. XXX
Câu 15: Một số loài chim nhỏ thường đậu trên lưng và nhặt các loài kí sinh trên cơ thể động vật móng guốc làm thức ăn. Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc trên thuộc mối quan hệ 

A. cộng sinh

B. Sinh vật ăn sinh vật khác 

C. Hợp tác

D. Hội sinh
Câu 16: Đối với của loài thực vật cạn, nước được thoát ra ngoài chủ yếu qua bộ phận nào sau đây?

A. Lông hút của rễ

B. Chóp rễ

C. Khí khổng

D. Toàn bộ bề mặt cơ thể.
Câu 17: Thành phần nào sau đây không thuộc cấu trúc của operon Lac?

A. Gen điều hòa R 
B. Gen cấu trúc Z
C. Gen cấu trúc Y
D. Gen cấu trúc A
Câu 18: Khi nói về trao đổi nước của thực vật trên cạn, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nước được cây hút vào thông qua của tế bào lông hút.

II. Nếu lượng nước hút vào bé hơn lượng nước thoát ra thì cây bị héo.
III. Cây thoát hơi nước theo 2 con đường, trong đó qua được thoát chủ yếu qua khí khổng

IV. Nước được vận chuyển từ rễ lên lá rồi lên thân bằng dòng mạch gỗ


A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 19: Cà chua có bộ NST 2n = 24, Theo lí thuyết, số nhóm gen liên kết 
của loài này là

A. 12.
B. 24.
C. 8.
D.
16.
Câu 20: Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là

A. giới hạn sinh thái
B. Môi trường
C. ổ sinh thái.
D. Sinh cảnh.
Câu 21: Mối quan hệ giữa hai loài nào sau đây thuộc về quan hệ cộng sinh?

A. Tầm gửi và cây thân gỗ.
B. Nấm và vi khuẩn lam tạo thành địa y

C. Cỏ dại và lúa

D. Giun đũa và lợn
Câu 22: Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi số lượng gen trên NST

A. Đột biến thể tứ bội 

B. Đột biến thể tam bội.


C. Mất đoạn NST.

D. Đột biến thể một.
Câu 23: Nhà khoa học nào sau đây đưa ra giả thuyết cho nhân tố di truyền của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hoà trộn vào nhau?

A. G.J. Menden
B. K. Coren.
C. T.H.Morgan,
D. F.Jacop
Câu 24: Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử và tần số kiểu gen dị hợp tử?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.
B. Đột biến

C. Di - nhập gen.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 25: Phương pháp tạo giống nào sau đây ít được sử dụng trong tạo giống vật nuôi?

A. Lai hữu tính
B. Công nghệ gen
C. Gây đột biến
D. Công nghệ tế bào
Câu 26: Khi nói về hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiều phát biểu tại đây đúng?
I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

II. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2.

III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.


A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Câu 27: Loại nuclêôtit nào sau đây không phải là đơn phần cấu tạo nên gen?

A. Adenin
B. Uraxin
C. Xitoxin
D. Timin
Câu 28: Số lượng có thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển được gọi là 

A. kích thước tối thiểu của quần thể
B. kích thước trung bình của quần thể.

C. mật độ của quần thể.

D. kích thước tối đa của quần thể.
Câu 29: Ở đậu Hà Lan, alen quy định kiểu hình hạt vàng và alen quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là một cặp alen

A. Hạt nhăn
B. Hoa đỏ
C. Thân thấp
D. Hạt xanh
Câu 30: Ví dụ nào sau đây thuộc loại cách li trước hợp tử?

A. Cải bắp lai với cải củ tạo ra cây lai không có khả năng sinh sản hữu tính

B. Cừu có thể giao phối với dê tạo thành hợp tử nhưng hợp thì bị chết mà không phát triển thành phôi. 

C. Hai loài muỗi có tập tính giao phối khác nhau nên không giao phối với nhau.


D. La giao phối với lười sinh ra con la nhưng con la không có khả năng sinh sản.
Câu 31: Ở ruồi giấm, mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai (P) 
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 tạo ra F1. Biết rằng không xảy ra đôt biến. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?
I. Đời con F1 có số loại kiểu gen tối đa là 40.

II. Số cá thể mang cả 4 tính trạng trội ở F1 chiếm 12,5%.

III. Số cá thể đực mang cả 4 tính trạng lặn ở F1 chiếm 6,25%.

IV. Con cái ở F1 có 6 loại kiểu hình.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 32: Một loại thực vật, xét 2 tính trạng, mối tính trạng lo 1 gen có 2 alen quy định, cho alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây (P) đều có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phấn với nhau, thu được F1 có tổng tỉ lệ các loại kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen quy định kiểu hình trội 1 tính trạng chiếm tỉ lệ 50%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng
I. F1 có 1 loại kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng

II. F1 có 3 loại kiểu gen,
III. F1 có tổng tỉ lệ các loại kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen bằng tỉ lệ kiểu gen dị hợp 2 cặp gen.
IV. F1 có số cây mang kiểu hình trội về 2 tính trang chiếm tỉ lệ lớn hơn so với mỗi loại kiểu hình còn lại.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3.

Câu 33: Một quần thể thực vật có số lượng cá thể mỗi thế hệ được thể hiện ở bảng sau:
	
	P
	F1
	F2
	F3
	F4

	AA
	500
	490
	40
	100
	20

	Aa
	400
	420
	20
	200
	120

	aa
	100
	90
	40
	100
	180


Cho rằng nếu quần thể chịu tác động của nhân tố tiến hóa thì ở mỗi thời điểm chỉ có một nhân tố tiến hóa tác động. Theo lí thuyết, phát biểu sau đây sai?

A. Từ F1 sang F2 quần thể chịu tác động của các yếu tố ngẫu nhiên


B. Từ F3 sang F4, chọn lọc tự nhiên tác động theo hướng chống lại alen a.


C. Từ F2 sang F3 các cá thể giao phấn ngẫu nhiên và không chịu tác động của nhân tố tiến hóa.
D. Giai đoạn từ P sang F1, các cá thể giao phấn ngẫu nhiên và không chịu tác động của nhân tố tiến hóa.
Câu 34: Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền 2 bệnh ở người (bệnh P và bệnh M), trong đó có một bệnh do gen nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định. Biết rằng không xảy ra đột biến và người số 2 không mang alen quy định bệnh P. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Người số 1 và người số 10 có kiểu gen giống nhau.

II. Người số 13 có thể có kiểu gen dị hợp tử và hai cặp gen.

III. Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh P của cặp 12-13 là 7/48.

IV. Xác suất sinh con thứ nhất là con gái và chỉ bị bệnh P của cặp 12-13 là 1/12.

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1.

Câu 35: Cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được F1 có 10 loại kiểu gen, trong đó tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội và đồng hợp 2 cặp gen lặn là 18%. Theo lí thuyết, loại kiểu gen có 2 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 26%.
B. 34%.
C. 18%.
D. 32%.
Câu 36: Ở một loài côn trùng, cho con cái (XX) mắt đỏ thuần chủng lai với con đực (XY) mắt trắng thuần chủng thu được F1 đồng loạt mắt đỏ. Cho con đực F1 lai phân tích, đời con thu được tỉ lệ :25% con cái mắt đỏ : 25% con cái mắt trắng: 50% con đực mắt trắng. Nếu cho F1 giao phối tự do với nhau, trong các nhận định sau, có bao nhiêu nhận định đúng về kết quả thu được ở đời F2?
I. Xuất hiện ở 9 loại kiểu gen.
II. Cá thể đực mắt trắng chiếm tỷ lệ 5/16.

III. Cá thể cái mắt trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ 1/16

IV. Trong tổng số cá thể mắt đỏ, cá thể cái mắt đỏ không thuần chủng chiếm tỉ lệ 5/9.


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 37: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra loại giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường, cây lưỡng bội giảm phân tạo giao tử đơn bội. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phép lai sau đây cho đời con có 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình?
I. AAaa 
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 AAaa.
II. Aaaa 
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 Aa.
III. AAaa 
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 aaaa.

IV. Aaaa 
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 Aaaa.
V. AAAa 
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 aaaa.
VI. AAAa 
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 Aaaa.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 38: Ở cây đậu Hà Lan, alen A quy định hạt vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hạt xanh; alen B quy định vỏ hạt trơn trội hoàn toàn so với alen b quy định vỏ hạt nhăn. Hai cặp gen này di truyền độc lập với nhau. Tiến hành lai giữa hai cây đậu Hà Lan thuần chủng hạt vàng, vỏ hạt trơn và hạt xanh, vỏ hạt trơn được F1. Biết rằng không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết khi cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình là
A. 3 hạt vàng, vỏ hạt nhăn :3 hạt xanh, vỏ hạt trơn: 1 hạt vàng, vỏ hạt trơn: 1 hạt xanh, vỏ hạt nhăn.


B. 3 hạt vàng, vỏ hạt trơn: 1 hạt xanh, vỏ hạt nhăn.

C. 9 hạt vàng, vỏ hạt trơn :3 hạt vàng, vỏ hạt nhăn :3 hạt xanh, vỏ hạt trơn: 1 hạt xanh, vỏ hạt nhăn.

D. 3 hạt vàng, vỏ hạt trơn: 1 hạt xanh, vỏ hạt trơn.
Câu 39: Khi nói về kích thước quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kích thước quần thể luôn giống nhau giữa các quần thể cùng loài.

II. Kích thước quần thể chỉ phụ thuộc vào mức độ sinh sản và mức độ tử vong của quần thể.

III. Nếu kích thước quần thể vượt quá mức tối đa thì mức độ cạnh tranh giữa các cá thể sẽ tăng cao.

IV. Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, mức độ sinh sản của quần thể sẽ tăng lên.


A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 40: Ở một loài thú, tính trạng màu lông do một gen có 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A1 quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 và alen A4; alen A2 quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen A3 và alen A4; alen A3 quy định lông vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định lông trắng. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể khác nhau, thu được F1 có tối thiểu 1 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình. 
II. Thực hiện phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình giống nhau, thu được F1 có tối đa 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.
III. Cho 1 cá thể lông xám giao phối với 1 cá thể lông trắng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 1 con lông xám : 1 con lông trắng.

IV. Cho 1 cá thể lông xám giao phối với 1 cá thể lông vàng, đời con có thể có tỉ lệ kiểu hình là 2 con lông xám: 1 con lông vàng:l con lông trắng.


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
	1.B
	2.C
	3.C
	4.D
	5.C
	6.B
	7.A
	8.B
	9.B
	10.A

	11.C
	12.C
	13.B
	14.C
	15.C
	16.C
	17.A
	18.C
	19.A
	20.A

	21.B
	22.C
	23.A
	24.D
	25.C
	26.A
	27.B
	28.A
	29.D
	30.C

	31.B
	32.B
	33.B
	34.A
	35.B
	36.C
	37.B
	38.C
	39.B
	40.A


Câu 1 (NB):
Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là gen đa hiệu. 
Chọn B.
Câu 2 (TH):
A sai, phiên mã không cần sự tham gia của ligaza.
B sai, các gen ngoài nhân sẽ phiên mã trong tế bào chất. 
C đúng.
D sai, môi trường nội bào cần cung cấp nucleotit: A,U,G,X.
Chọn C.
Câu 3 (TH):
Ta thấy ở phương án B có phép lai: AaBb 
[image: image17.wmf]´

 AaBb 
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 (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)
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 KG: (1:2:1)(1:2:1)
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 KH: (3:1)(3:1)
Vậy có thể chọn nhanh phương án C.
Chọn C.
Câu 4 (TH):
Phát biểu sai về sự phân bố cá thể trong quần xã là D, trong hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, sự phân tầng của các loài thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật.
Chọn D.
Câu 5 (NB):
Phương pháp:
Hình thức hô hấp
+ Qua bề mặt cơ thể: ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, lưỡng cư.
+ Bằng ống khí: Côn trùng.
Ống khí phân nhánh và tiếp xúc trực tiếp với tế bào để đưa khí đến tế bào 
+ Bằng mang: Trai, ốc, tôm, cua, cá 
+ Bằng phổi: Lưỡng cư, Bò sát, chim, thú
Cách giải:
Tôm trao đổi khí qua mang. 
Rắn trao đổi khí qua phổi 
Giun đất trao đổi khí qua da
Châu chấu trao đổi khí qua ống khí.
Chọn C.
Câu 6 (NB):
Theo quan niệm của Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là cá thể lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với môi trường.
Chọn B.
Câu 7 (NB):
Phương pháp:
Thể một có dạng 2n - 1.
Tinh trùng có bộ NST đơn bội.
Cách giải:
Tinh trùng có 10 NST 
[image: image21.wmf]®

 n = 10 
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 thể một: 2n - 1 = 19.
Chọn A.
Câu 8 (TH):
Phương pháp:
Bước 1: Tính tần số alen của các quần thể 
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
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Bước 2: So sánh tần số alen của các quần thể và kết luận 
Cách giải:
A. 0,6 aa : 0,4 Aa 
[image: image24.wmf]®

 pA = 0,2
B. 0,36 AA: 0,48 Aa : 0,16 aa
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 pA  = 0,6

C. 0,4 AA: 0,6 aa
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 pA = 0,4

D. 0,2 AA: 0,8 aa
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 pA  = 0,2

Quần thể B có tần số alen A cao nhất.
Chọn B.
Câu 9 (TH):
Phương pháp:
Diễn thế sinh thái
+ Nguyên sinh: khởi đầu từ một môi trường chưa có sinh vật, kết thúc sẽ hình thành một quần xã ổn định.
+ Thứ sinh: Xảy ra ở môi trường đã có quần xã sinh vật, kết quả sẽ hình thành quần xã ổn định hoặc quần xã suy thoái.
Cách giải:
Sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh là (II) và (III)
(I), (IV) là đặc điểm của diễn thế thứ sinh.
Chọn B.
Câu 10 (TH):
Phương pháp:
Dựa vào kết quả của phép lai thuận - nghịch 
[image: image28.wmf]®

 quy luật di truyền.
Cách giải:
Kết quả của phép lai thuận - nghịch khác nhau, đời con luôn có kiểu hình giống mẹ nên tính trạng do gen trong tế bào chất quy định. (di truyền theo dòng mẹ)
Lấy hạt phấn của cây F1 ở phép lai nghịch (hoa đỏ) thụ phấn cho cây F1 ở phép lai thuận (hoa trắng) thu được F2: toàn hoa trắng.
Chọn A.
Câu 11 (NB):
Nuôi cây hạt phấn có thể tạo ra được nhiều giống cây trồng mới có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen. 
A, D không tạo ra dòng thuần.
A: không tạo ra giống mới.
Chọn C.
Câu 12 (NB):
Phương pháp:
Đột biến điểm là loại đột biến gen chỉ liên quan tới 1 cặp nucleotit
Cách giải:
Đột biến thay thế 2 cặp nucleotit không phải đột biến điểm.
Chọn C.
Câu 13 (NB):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số qua các alen theo một hướng xác định.
Các nhân tố còn lại là vô hướng.
Chọn B.
Câu 14 (NB):
Bộ NST giới tính ở động vật:
Người, ruồi giấm, thú: XX - con cái; XY - con đực.
Châu chấu, rệp cây: XX - con cái; XO - con đực.
Chim, bướm, bò sát, cá, ếch nhái: XY - con cái; XX - con đực.
Cách giải:
Ở châu chấu, con đực có cặp NST giới tính là XO 
Chọn C.
Câu 15 (NB):
Phương pháp:
	Hỗ trợ
(Không có loài nào bị hại)
	Đối kháng
(Có ít nhất 1 loài bị hại)

	Cộng sinh
	Hợp tác
	Hội sinh
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Ức chế cảm nhiễm
	Sinh vật ăn sinh vật

	+ +
	+ +
	+ 0
	- -
	+ -
	0 -
	+ -

	Chặt chẽ
	
	
	
	
	
	

	(+): Được lợi; (-) bị hại


Cách giải:
Mối quan hệ giữa chim nhỏ và động vật móng guốc trên thuộc mối quan hệ hợp tác, cả 2 loài đều có lợi. 
Chọn C.
Câu 16 (NB):
Đối với của loài thực vật cạn, nước được thoát ra ngoài chủ yếu qua khí khổng.
Chọn C.
Câu 17 (NB):
Phương pháp:
Operon Lac có 3 thành phần:
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Hình 3.1. Sơ đồ mô hình cấu trúc của opêron Lac ở vi khuẩn đường ruột (E.coli)
+ Các gen cấu trúc (Z, Y, A) quy định tổng hợp prôtêin tham gia chuyển hóa và sử dụng đường lactozơ. 
+ Vùng vận hành: O: gen chỉ huy chi phối hoạt động của cụm gen cấu trúc.
+ P: vùng khởi động (nơi ARN - pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã).
+ R: gen điều hòa kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế 
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.
Cách giải:
Gen điều hòa không thuộc cấu trúc operon Lac.
Chọn A.
Câu 18 (TH):
Phương pháp:
Vận chuyển trong cây
+ Mạch gỗ: gồm các tế bào chết, chiều vận chuyển: Rễ 
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 thân
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 lá 
+ Mạch rây: gồm các tế bào sống, chiều vận chuyển: Lá 
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các cơ quan 
Thoát hơi nước
+ Vai trò: giúp hạ nhiệt của lá, tạo động lực phía trên để kéo nước, làm khí không mở để hút CO2 vào cho quang hợp.
+ Con đường: Nước chủ yếu được thoát qua khí khổng (nhanh, đươc điều tiết), số ít được thoát qua cutin (chậm, không được điều tiết)
Tốc độ thoát hơi nước phụ thuộc độ mở khí khổng.
Cân bằng nước
+ 99% lượng nước hút vào bị thoát ra ngoài. Khi không điều tiết sự thoát nước thông qua cơ chế đóng mở. 
+ Cây mất nước (héo) nếu lượng nước thoát ra > lượng nước hút vào.
Cách giải:
Cả 4 phát biểu trên đều đúng về trao đổi nước của thực vật trên cạn. Chọn C.
Câu 19 (NB):
Phương pháp:
Số nhóm gen liên kết bằng số NST có trong bộ đơn bội của loài.
Cách giải:
Số nhóm gen liên kết bằng số NST có trong bộ đơn bội của loài.
Có 2n = 24
[image: image33.wmf]®

n = 12 nhóm gen liên kết.
Chọn A.
Câu 20 (NB):
Khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong đó sinh vật có thể tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian được gọi là giới hạn sinh thái.
Chọn A.
Câu 21 (NB):
Phương pháp:

	Hỗ trợ
(Không có loài nào bị hại)
	Đối kháng
(Có ít nhất 1 loài bị hại)

	Cộng sinh
	Hợp tác
	Hội sinh
	Cạnh tranh
	Kí sinh
	Ức chế cảm nhiễm
	Sinh vật ăn sinh vật

	+ +
	+ +
	+ 0
	- -
	+ -
	0 -
	+ -

	Chặt chẽ
	
	
	
	
	
	

	(+): Được lợi; (-) bị hại


Cách giải:
A: kí sinh 
B: cộng sinh 
C: Cạnh tranh 
D: Kí sinh.
Chọn B.
Câu 22 (NB):
Đột biến mất đoạn sẽ làm thay đổi số lượng gen trên NST.
Đột biến đa bội không làm thay đổi số lượng gen trên NST.
Chọn C.
Câu 23 (NB):
Phương pháp:
Quy luật phân li của Menđen: nhân tố di truyền của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hoà trộn vào nhau.
Cách giải:
Theo G.J. Menden: nhân tố di truyền của bố và mẹ tồn tại trong tế bào của cơ thể con một cách riêng rẽ, không hoà trộn vào nhau.
Chọn A.
Câu 24 (TH):
Phương pháp:
Đột biến: Thay đổi tần số alen rất chậm, làm xuất hiện alen mới, cung cấp nguồn biến dị sơ cấp, tăng đa dạng di truyền.
Di nhập gen: Tăng hoặc giảm tần số alen, mang lại alen mới cho quần thể, làm tăng hoặc giảm sự đa dạng di truyền.
Chọn lọc tự nhiên: Giữ lại kiểu hình thích nghi, loại bỏ kiểu hình không thích nghi, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen theo một hướng xác định. Là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
Các yếu tố ngẫu nhiên: có thể loại bỏ bất kì alen nào, làm thay đổi tần số alen, thành phần kiểu gen không theo một hướng xác định.
Giao phối không ngẫu nhiên: Không làm thay đổi tần số alen, chỉ thay đổi thành phần kiểu gen.
Cách giải:
Giao phối không ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen theo hướng tăng dần tần số kiểu gen đồng hợp tử và tần số kiểu gen dị hợp tử.
Chọn D.
Câu 25 (TH):
Gây đột biến ít được sử dụng trong tạo giống vật nuôi vì động vật có hệ thần kinh phức tạp, cơ chế xác định giới tính, khi gây đột biến thường gây hại cho vật nuôi.
Chọn C.
Câu 26 (TH):
Phương pháp:
Dựa vào đặc điểm hệ tuần hoàn ở các nhóm động vật có xương sống.
Cách giải:
I sai. Chim là động vật có hệ tuần hoàn kép nhưng phổi cấu tạo bởi các ống khí thay vì phế nang.

II. sai. Tâm thất của cá chỉ có máu giàu O2, do máu giàu CO2 đã trở thành máu giàu O2 khi đi qua mang trước khi về tim.

III sai. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch phổi ít O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

IV đúng. Ở thú huyết áp giảm dần trong hệ mạch theo chiều từ động mạch qua mao mạch tới tĩnh mạch.
Vậy chỉ có 1 phát biểu đứng 
Chọn A.
Câu 27 (NB):
Phương pháp:
Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN. 
Đơn phân cấu tạo nên ADN là : A,T,G,X.
Cách giải:
Uraxin không phải là đơn phần cấu tạo nên gen 
Chọn B.
Câu 28 (NB):
Số lượng có thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển được gọi là kích thước tối thiểu của quần thể 
Chọn A.
Câu 29 (NB):
Ở đậu Hà Lan, alen quy định kiểu hình hạt vàng và alen quy định kiểu hình hạt xanh được gọi là một cặp alen. 
Chọn D.
Câu 30 (NB):
Phương pháp:

[image: image34.png]Séng & cac sinh canh khic
nhau

Céch li noi &

Cich li tap tinh Tép tinh giao phdi khic nhau

i T thoi gian] | Sinh sin vio cic mia khic
i céumumqumsinhsh

Hop tir bi chét

Con lai bi bat thy





Cách giải:
A,B,D: Cách li sau hợp tử 
C: Cách li trước hợp tử.
Chọn C.
Câu 31 (VD):
Phương pháp:
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Hoán vị gen ở 1 bên cho 7 loại kiểu gen 
Ở ruồi giấm chỉ có hoán vị gen ở giới cái 
Cách giải:

[image: image35.wmf]dDd

Eee

AbAB

XYXX

aBab

´

 không tạo ra kiểu gen ab/ab 
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 A-B- = 0,5 ;
Xét các phát biểu
I sai, số kiểu gen tối đa là 4
[image: image37.wmf]´

7 = 28
II đúng, A-B-D-E = 0,5 
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0,5XdE 
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 0,5 XDe =12,5%
III sai, cá thể đực lặn về 4 tính trạng =0% ( vì ab/ab = 0)
IV đúng, 
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[image: image41.wmf]®

phép lai căp NST thường cho 3 kiểu hình ; căp NST giới tính cho 2 kiểu hình về giới cái 
[image: image42.wmf]®

 giới cái có 6 kiểu hình.
Chọn B.
Câu 32 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: Xác định quy luật di truyền 
Bước 2: Viết sơ đồ lai 
[image: image43.wmf]®

 Xét các phát biểu 
Cách giải:
Giả sử 2 cặp gen đó là Aa và Bb
P trội về 2 tính trạng, F1 có kiểu gen AAbb và aaBB 
[image: image44.wmf]®

 P dị hợp 2 cặp gen.
Nếu các gen PLĐL thì AAbb + aaBB = 2
[image: image45.wmf]´

0,25
[image: image46.wmf]´

0,25 = 0,125
[image: image47.wmf]¹

 đề cho 
[image: image48.wmf]®

 Hai gen liên kết hoàn toàn, P dị hợp chéo.
P: 
[image: image49.wmf]AbAbAbAbaB

1:2:1

aBaBAbaBaB

´®

 
I đúng. Chỉ có kiểu gen Ab/aB
II đúng.

III đúng, tỷ lệ đồng hợp 2 cặp gen = tỷ lệ dị hợp 2 cặp gen 
IV đúng, tỷ lệ trội về 2 tính trạng chiếm tỷ lệ lớn nhất.
Chọn B.
Câu 33 (VD):
Phương pháp:
Bước 1: So sánh tần số alen các thế hệ 
+ Thành phần kiểu gen
Quần thể có số lượng cá thể mang kiểu gen AA, Aa, aa lần lượt là a,b,c.
Thành phần kiểu gen của quần thể: 
[image: image50.wmf]abc
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+ Tính tần số alen
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Tần số alen 
[image: image51.wmf]AaAa
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+ Nếu thay đổi theo 1 hướng 
[image: image52.wmf]®

 Chọn lọc tự nhiên 
+ Nếu thay đổi đột ngột 
[image: image53.wmf]®

 Các yếu tố ngẫu nhiên 
+ Nếu không thay đổi 
[image: image54.wmf]®

 giao phối.
Bước 2: Xét các phát biểu.
Quần thể có thành phần kiểu gen : xAA:yAa:zaa
Quần thể cân bằng di truyền thoả mãn công thức: 
[image: image55.wmf]y
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Quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc: p2AA + 2pqAa +q2aa =1
Cách giải:
	
	P
	F1
	F2
	F3
	F4

	AA
	0,5
	0,49
	0,4
	0,25
	0,0625

	Aa
	0,4
	0,42
	0,2
	0,5
	0,375

	aa
	0,1
	0,09
	0,4
	0,25
	0,5625

	Tần số
alen
	A=0,7;
a=0,3
	A=0,7;
a= 0,3
	A=0,5
a=0,5
	A=0,5;
a= 0,5
	A=0,25;
a= 0,75


A đúng, vì tần số alen giảm mạnh.
B sai, CLTN tác động theo hướng chống lại alen A
C đúng, vì tần số alen không đổi, F3 đạt cân bằng di truyền.
D đúng, vì tần số alen không đổi, F1 đạt cân bằng di truyền.
Chọn B. 
Câu 34 (VDC):
Quy ước gen: A: không bị bệnh P, a: bị bệnh P
B: không bị bênh M, b: Bị bệnh M
Ta thấy bệnh M xuất hiện ở 3 người nam 
[image: image56.wmf]®

  bênh M do gen nằm trên NST X quy định.
Ta có:
I sai. Chưa xác định được kiểu gen của người 1 và 10.
II đúng. Người số 8 bị bệnh P nên sẽ truyền gen bệnh cho người số 13.

[image: image57.wmf]®

Người số 13 có kiểu gen dị hợp về bệnh P.
Người 13 có mẹ mang gen gây bệnh M và bị bệnh P: (aaXBXb), bố 9(AaXBY) 
[image: image58.wmf]®

 người 13 có kiểu gen: Aa(XBXB: XBXb)
Người 12 có em gái mắc bệnh P nên có kiểu gen : (1AA:2Aa)XBY 
III đúng
- Xác suất sinh con của cặp 12-13: (lAA:2Aa)XBY 
[image: image59.wmf]´

 Aa(XBXB: XBXb)
+ Bệnh P: Xác suất KQ của người 12 là
[image: image60.wmf]12
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Sinh con bị bệnh 
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 ;Sinh con không bị bệnh 
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+ Bệnh M: người số 12 có kiểu gen XBY; Người số 13 có kiểu gen 
[image: image64.wmf]1
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Xác suất sinh con bị bệnh 
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; Không bị bệnh 
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Xác suất sinh con thứ nhất chỉ bị bệnh 
[image: image70.wmf]717
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IV sai.

Xác suất sinh con thứ nhất là trai và chỉ bị bệnh 
[image: image71.wmf]311
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Chọn A.
Cân 35 (TH):
Phương pháp:
Sử dụng công thức :A-B- = 0,5 + aabb; A-bb/aaB - = 0,25 - aabb 
Hoán vị gen ở 2 bên cho 10 loại kiểu gen 
Giao tử liên kết = (1-f)/2; giao tử hoán vị: f/2 
Cách giải:
F1 có 10 kiểu gen 
[image: image72.wmf]®

 P có HVG ở 2 giới.
Ta có 
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 Tỉ lệ loại kiểu gen có 2 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ: 2 
[image: image74.wmf]´

 0,32 + 4 
[image: image75.wmf]´

 0,22 = 0,34
Chọn B.
Câu 36 (VDC):
Phương pháp:
Bước 1: Biện luận quy luật di truyền, quy ước gen 
Bước 2: Viết sơ đồ lai P 
[image: image76.wmf]®

 F1.
Cho F1 lai phân tích.
Bước 3: Xét các phát biểu.
Cách giải:
Ta thấy tỷ lệ kiểu hình ở 2 giới khác nhau 
[image: image77.wmf]®

 tính trạng này có liên kết với giới tính
Lai phân tích cho đời con có 4 tổ hợp, 3 trắng :1 đỏ 
[image: image78.wmf]®

 tính trạng do 2 gen tương tác theo kiểu 9:7
F1 đồng hình mắt đỏ 
[image: image79.wmf]®

 đỏ trội hoàn toàn so với mắt trắng
Quy ước gen: A-B- mắt đỏ; A-bb/aaB-/aabb mắt trắng.
P: AAXbXb 
[image: image80.wmf]´

 aaXbY 
[image: image81.wmf]®

F1: AaXBXb: AaXBY
[image: image82.wmf]®

 F2: (AA:2Aa:1aa)(XBXB: XBXb: XBY: XbY)
F1 lai phân tích: AaXBY 
[image: image83.wmf]´

 aaXbXb 
[image: image84.wmf]®

 Fa: (1Aa:1aa)(XBXb:XbY)
Xét các phát biểu:
I sai, số kiểu gen tối đa là 12
II đúng, cá thể đực mắt trắng chiếm tỷ lệ 
[image: image85.wmf]11315
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III đúng, tỷ lệ cá thể cái mắt trắng thuần chủng là: 
[image: image86.wmf]111
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IV đúng. Tỷ lệ mắt đỏ là 3/4 
[image: image87.wmf]´

 3/4 =9/16
Tỷ lệ cá thể cái mắt đỏ không thuần chủng là 
[image: image88.wmf]31115
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 tỷ lệ cần tính là 5/9.
Chọn C.
Câu 37 (TH):
Phương pháp:
Sử dụng sơ đồ hình chữ nhật: Cạnh và đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội cần tìm.
[image: image89.png]== Giao tir 1AA, 4Aa, laa




Viết sơ đồ lai.
Cách giải:
I. AAaa 
[image: image90.wmf]´

  AAaa 
[image: image91.wmf]®

 5 loại kiểu gen (AAAA,AAAa, AAaa, Aaaa,aaaa); 2 loại kiểu hình

II. Aaaa 
[image: image92.wmf]´

 Aa 
[image: image93.wmf]®

 (1Aa:1aa)(1A:1a) 
[image: image94.wmf]®

 1AAa:2Aaa:1aaa; 2 loại kiểu hình

III. AAaa 
[image: image95.wmf]´

 aaaa 
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 (1AA:4Aa:1aa) 
[image: image97.wmf]´

 aa 
[image: image98.wmf]®

 3 loại kiểu gen 2 loại kiểu hình.

IV. Aaaa 
[image: image99.wmf]´

Aaaa 
[image: image100.wmf]®

 (1Aa:1aa) (lAa:laa)
[image: image101.wmf]®

lAAaa:2Aaaa:1aaaa 
[image: image102.wmf]®

 3 loại kiểu gen 2 loại kiểu hình.

V. AAAa 
[image: image103.wmf]´

 aaaa 
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 A- 
[image: image105.wmf]´

 aa 
[image: image106.wmf]®

 1 loại kiểu hình

VI. AAAa 
[image: image107.wmf]´

 Aaaa 
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 A- 
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 (Aa; aa) 
[image: image110.wmf]®

 1 loại kiểu hình

Vậy các phép lai tạo 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình là: II, III, IV.
Chọn B.
Câu 38 (TH):
P: AABB 
[image: image111.wmf]´

 aabb 
[image: image112.wmf]®

 F1: AaBb 
[image: image113.wmf]®

 F2: (1AA:2Aa:1aa)(1BB:2Bb:1bb)

[image: image114.wmf]®

 KH: 9 hạt vàng, vỏ hạt trơn :3 hạt vàng, vỏ hạt nhăn :3 hạt xanh, vỏ hạt trơn: 1 hạt xanh, vỏ hạt nhăn.
Chọn C.
Câu 39 (TH):
I sai, các quần thể khác nhau có kích thước khác nhau.
II sai, kích thước thước quần thể phụ thuộc vào mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức xuất cư, nhập cư... 
III đúng.
IV sai, kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, mức độ sinh sản của quần thể sẽ giảm vì khả năng gặp nhau của các cá thể giảm.
Chọn B.
Câu 40 (TH):
Lông đen: A1A1/2/3/4; lông xám: A2A2/3/4; lông vàng: A3A3/4; lông trắng: A4A4
I đúng, VD: A1A1 
[image: image115.wmf]´

 A2A2 
[image: image116.wmf]®

  A1A2 
[image: image117.wmf]®

 Có 1 loại kiểu gen, 1 loại kiểu hình.
II đúng, VD: A1A2 
[image: image118.wmf]´

 A1A2 
[image: image119.wmf]®

 A1A1:2A1A2:1A2A2 
[image: image120.wmf]®

 Có 3 loại kiểu gen, 2 loại kiểu hình.
III đúng, xám 
[image: image121.wmf]´

 trắng: A2A4 
[image: image122.wmf]´

 A4A4 
[image: image123.wmf]®

 1 A2A4:1A4A4 
[image: image124.wmf]®

 1 con lông xám : 1 con lông trắng.
IV đúng, xám 
[image: image125.wmf]´

 vàng: 
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